
 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

           –––––––––––––– 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của  

Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực một phần năm 2023 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BGDĐT ngày     tháng 01 năm 2024 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

STT 
Tên 

loại 

văn 

bản  

Số, ký hiệu; 

ngày tháng năm 

ban hành văn 

bản 

Tên gọi của văn bản/ Trích 

yếu nội dung văn bản 

Nội dung hết 

 hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực 

 

Ngày hết 

hiệu lực 

 Văn bản QPPL do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành  

1.  

Thông 

tư 

06/2016/TT-

BGDĐT ngày 

21/3/2016 

Ban hành Quy chế tuyển sinh đi 

học nước ngoài 

- Điều 17. 

- Phụ lục I. 

- Số thứ tự 5, 6, 7, 8 

của Danh mục hồ sơ 

cử đi học tại Phụ lục II 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

18/2022/TT-BGDĐT ngày 

15/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy chế tuyển sinh 

đi học nước ngoài ban hành kèm 

theo Thông tư số 06/2016/TT-

BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

30/01/2023 

2.  
Thông 

tư 

15/2020/TT-

BGDĐT ngày 

26/05/2020  

Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp 

trung học phổ thông 

 

 

- Điểm c khoản 1 Điều 

40 

 

 

 

 

 

Được bãi bỏ bơi Điều 2 Thông tư số 

05/2021/TT-BGDĐT ngày 

12/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quy chế thi tốt nghiệp 

trung học phổ thông ban hành kèm 

theo Thông tư số 15/2020/TT-

27/4/2021 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

STT 
Tên 

loại 

văn 

bản  

Số, ký hiệu; 

ngày tháng năm 

ban hành văn 

bản 

Tên gọi của văn bản/ Trích 

yếu nội dung văn bản 

Nội dung hết 

 hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực 

 

Ngày hết 

hiệu lực 

 

 

 

 

 

- Điểm n, khoản 4 

Điều 14 

BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 

06/2023/TT-BGDĐT ngày 

24/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quy chế thi tốt nghiệp 

trung học phổ thông ban hành kèm 

theo Thông tư số 15/2020/TT-

BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 

được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 

số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 

tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

 

 

 

 

 

 

09/5/2023 

3.  

Thông tư 

01/2021/TT-

BGDĐT 

Ngày 02/02/2021 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, 

xếp lương viên chức giảng dạy 

trong các cơ sở giáo dục mầm 

non công lập 

 
 

 

 

- Điểm b khoản 1 

Điều 3. 

- Khoản 2 Điều 3. 

- Khoản 2 Điều 4. 

- Khoản 2 Điều 5 

Được bãi bỏ bởi Thông tư 

08/2023/TT-BGDĐT ngày 

14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Thông tư 

số 01/2021/TT-

BGDĐT, 02/2021/TT-

BGDĐT, 03/2021/TT-

BGDĐT, 04/2021/TT-

BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 

2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

30/5/2023 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-01-2021-TT-BGDDT-ma-so-va-bo-nhiem-xep-luong-vien-chuc-giang-day-giao-duc-mam-non-464396.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-01-2021-TT-BGDDT-ma-so-va-bo-nhiem-xep-luong-vien-chuc-giang-day-giao-duc-mam-non-464396.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-02-2021-TT-BGDDT-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-vien-chuc-trong-truong-tieu-hoc-cong-lap-464397.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-02-2021-TT-BGDDT-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-vien-chuc-trong-truong-tieu-hoc-cong-lap-464397.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-03-2021-TT-BGDDT-ma-so-tieu-chuan-vien-chuc-giang-day-truong-trung-hoc-co-so-cong-lap-464399.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-03-2021-TT-BGDDT-ma-so-tieu-chuan-vien-chuc-giang-day-truong-trung-hoc-co-so-cong-lap-464399.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-04-2021-TT-BGDDT-ma-so-vien-chuc-giang-day-trong-truong-trung-hoc-pho-thong-cong-lap-464400.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-04-2021-TT-BGDDT-ma-so-vien-chuc-giang-day-trong-truong-trung-hoc-pho-thong-cong-lap-464400.aspx
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STT 
Tên 

loại 

văn 

bản  

Số, ký hiệu; 

ngày tháng năm 

ban hành văn 

bản 

Tên gọi của văn bản/ Trích 

yếu nội dung văn bản 

Nội dung hết 

 hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực 

 

Ngày hết 

hiệu lực 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp 

lương viên chức giảng dạy trong 

các cơ sở giáo dục mầm non, phổ 

thông công lập 

4.  

Thông tư 

02/2021/TT-

BGDĐT 

Ngày 02/02/2021 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, 

xếp lương viên chức giảng dạy 

trong các Trường tiểu học công 

lập 

 

 

 

 

 

 

- Khoản 2 Điều 3; 

- Khoản 2 Điều 4; 

- Khoản 2 Điều 5. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư 

08/2023/TT-BGDĐT ngày 

14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Thông tư 

số 01/2021/TT-

BGDĐT, 02/2021/TT-

BGDĐT, 03/2021/TT-

BGDĐT, 04/2021/TT-

BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 

2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp 

lương viên chức giảng dạy trong 

các cơ sở giáo dục mầm non, phổ 

thông công lập 

30/5/2023 

5.  

Thông tư 

03/2021/TT-

BGDĐT 

Ngày 02/02/2021 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, 

xếp lương viên chức giảng dạy 

trong các Trường trung học cơ sở 

non công lập 

- Khoản 2 Điều 3; 

- Khoản 2 Điều 4; 

- Khoản 2 Điều 5. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư 

08/2023/TT-BGDĐT ngày 

14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Thông tư 

số 01/2021/TT-

BGDĐT, 02/2021/TT-

30/5/2023 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-01-2021-TT-BGDDT-ma-so-va-bo-nhiem-xep-luong-vien-chuc-giang-day-giao-duc-mam-non-464396.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-01-2021-TT-BGDDT-ma-so-va-bo-nhiem-xep-luong-vien-chuc-giang-day-giao-duc-mam-non-464396.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-02-2021-TT-BGDDT-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-vien-chuc-trong-truong-tieu-hoc-cong-lap-464397.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-02-2021-TT-BGDDT-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-vien-chuc-trong-truong-tieu-hoc-cong-lap-464397.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-03-2021-TT-BGDDT-ma-so-tieu-chuan-vien-chuc-giang-day-truong-trung-hoc-co-so-cong-lap-464399.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-03-2021-TT-BGDDT-ma-so-tieu-chuan-vien-chuc-giang-day-truong-trung-hoc-co-so-cong-lap-464399.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-04-2021-TT-BGDDT-ma-so-vien-chuc-giang-day-trong-truong-trung-hoc-pho-thong-cong-lap-464400.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-04-2021-TT-BGDDT-ma-so-vien-chuc-giang-day-trong-truong-trung-hoc-pho-thong-cong-lap-464400.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-01-2021-TT-BGDDT-ma-so-va-bo-nhiem-xep-luong-vien-chuc-giang-day-giao-duc-mam-non-464396.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-01-2021-TT-BGDDT-ma-so-va-bo-nhiem-xep-luong-vien-chuc-giang-day-giao-duc-mam-non-464396.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-02-2021-TT-BGDDT-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-vien-chuc-trong-truong-tieu-hoc-cong-lap-464397.aspx


4 

 

 

STT 
Tên 

loại 

văn 

bản  

Số, ký hiệu; 

ngày tháng năm 

ban hành văn 

bản 

Tên gọi của văn bản/ Trích 

yếu nội dung văn bản 

Nội dung hết 

 hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực 

 

Ngày hết 

hiệu lực 

BGDĐT, 03/2021/TT-

BGDĐT, 04/2021/TT-

BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 

2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp 

lương viên chức giảng dạy trong 

các cơ sở giáo dục mầm non, phổ 

thông công lập 

6.  

Thông tư 

04/2021/TT-

BGDĐT 

Ngày 02/02/2021 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, 

xếp lương viên chức giảng dạy 

trong các Trường trung học phổ 

thông non công lập 

- Khoản 2 Điều 3; 

- Khoản 2 Điều 4; 

- Khoản 2 Điều 5. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư 

08/2023/TT-BGDĐT ngày 

14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Thông tư 

số 01/2021/TT-

BGDĐT, 02/2021/TT-

BGDĐT, 03/2021/TT-

BGDĐT, 04/2021/TT-

BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 

2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp 

lương viên chức giảng dạy trong 

các cơ sở giáo dục mầm non, phổ 

thông công lập 

30/5/2023 

 Tổng số:  06 văn bản  
  

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-02-2021-TT-BGDDT-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-vien-chuc-trong-truong-tieu-hoc-cong-lap-464397.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-03-2021-TT-BGDDT-ma-so-tieu-chuan-vien-chuc-giang-day-truong-trung-hoc-co-so-cong-lap-464399.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-03-2021-TT-BGDDT-ma-so-tieu-chuan-vien-chuc-giang-day-truong-trung-hoc-co-so-cong-lap-464399.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-04-2021-TT-BGDDT-ma-so-vien-chuc-giang-day-trong-truong-trung-hoc-pho-thong-cong-lap-464400.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-04-2021-TT-BGDDT-ma-so-vien-chuc-giang-day-trong-truong-trung-hoc-pho-thong-cong-lap-464400.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-01-2021-TT-BGDDT-ma-so-va-bo-nhiem-xep-luong-vien-chuc-giang-day-giao-duc-mam-non-464396.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-01-2021-TT-BGDDT-ma-so-va-bo-nhiem-xep-luong-vien-chuc-giang-day-giao-duc-mam-non-464396.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-02-2021-TT-BGDDT-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-vien-chuc-trong-truong-tieu-hoc-cong-lap-464397.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-02-2021-TT-BGDDT-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-vien-chuc-trong-truong-tieu-hoc-cong-lap-464397.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-03-2021-TT-BGDDT-ma-so-tieu-chuan-vien-chuc-giang-day-truong-trung-hoc-co-so-cong-lap-464399.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-03-2021-TT-BGDDT-ma-so-tieu-chuan-vien-chuc-giang-day-truong-trung-hoc-co-so-cong-lap-464399.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-04-2021-TT-BGDDT-ma-so-vien-chuc-giang-day-trong-truong-trung-hoc-pho-thong-cong-lap-464400.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-04-2021-TT-BGDDT-ma-so-vien-chuc-giang-day-trong-truong-trung-hoc-pho-thong-cong-lap-464400.aspx
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